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TOÀ ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN EAKAR                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     TỈNH ĐẮK LẮK 

Bản án số: 02/2019/DS-ST 

Ngày: 04/4/2019. 
“V/v:Ly hôn, tranh chấp về nuôi con” 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN EAKAR, TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Minh Ngọc. 

 - Các hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Y Nik Êban 

2. Bà Nguyễn Thị Tuyết 

-  h      h  n t a: Bà Nguyễn Thị Hải Yến. 

-  ạ     n V  n        t nh n   n h y n  a ar tha    a  h  n t a: 

  Bà Trần Thị Minh Nguyệt. C  c v :    m s t v  n  

Ngày 04 tháng 4 năm 2019, tại tr  sở Tòa án nhân dân huyện EaKar, tỉnh 

Đắk Lắk, xét xử sơ t ẩm công khai v   n  ôn n ân g a đìn  th  lý số: 

410/2018/HNGĐ-ST, ngày 11 tháng 12 năm 2018 về “Ly hôn, tranh chấp về nuôi 

con”. Theo quyết địn  đưa v  án ra xét xử số: 02/2019/QĐXX-ST, ngày 15 tháng 3 

năm 2019. Giữa c c đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Đặng T ị V  S n  năm: 1982. 

Địa chỉ: Thôn 6, xã Y, huyện K, tỉn  Đăk Lăk  (có mặt) 

2. Bị đơn: Ông C u Văn D. S n  năm 1975. 

Địa chỉ: Thôn 6, xã Y, huyện K, tỉn  Đăk Lăk  (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
* Theo đơn khởi kiện ngày 06/12/2018, tại bản tự khai, biên bản hòa giải 

và tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn bà Đặng Thị V trình bày: 
Tôi (V) chung sống với anh Chu Văn D tr n cơ sở tự nguyện, c úng tô  đăng 

ký kết hôn tại ủy ban nhân dân xã Y, huyện K, tỉn  Đăk Lăk vào ngày 20 t  ng 10 

năm 2001  Sau k   về chung sống với nhau thì vợ chồng tôi sống hạn  p úc được 

một thời gian ngắn thì phát sinh mâu thuẫn, chồng tôi không chịu làm ăn, suốt ngày 

rượu chè rồ  đ n  đập tôi. Anh còn có tật bài bạc t âu đêm, về còn quậy phá không 

cho vợ con ngủ. Anh D còn dùng nhiều lời lẽ sỉ nh c tôi, vợ chồng chung sống 

không tôn trọng n au, t ường xuyên nghi ngờ nhau, sống không có hạnh phúc, rồi 

anh D không có lập trường vững vàng. Nay xét thấy vợ chồng không th  tiếp t c 

cùng nhau chung sống, có quay về chung sống cũng k ông  ạnh phúc nên tôi yêu 

cầu Tòa án giải quyết được ly hôn vớ  an  C u Văn D. 

Về con chung: Quá trình chung sống tôi và an  C u Văn D có 02 con chung 

là cháu Chu Mạnh C s n  ngày 05 t  ng 9 năm 2001 và c  u C u Cao Q sinh ngày 

22 t  ng 12 năm 2003  Nguyện vọng của tôi là muốn được nuôi cả 02 con chung là 

Chu Mạnh C và Chu Cao Q đến khi con thành niên tròn 18 tuổi.  
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Về cấp dưỡng, nuôi con chung: tôi không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung, nợ chung: Chúng tôi tự nguyện thỏa thuận nên không yêu 

cầu Tòa án giải quyết. 

* Tại bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa bị đơn anh Chu Văn 

D trình bày: Tôi và chị Đặng Thị V chung sống vớ  n au tr n cơ sở tự nguyện có 

đăng kí kết hôn tại UBND xã Y, huyện K, tỉn  Đắk Lắk vào ngày 20/10/2001. Sau 

khi về chung sống vớ  n au được một thời gian thì vợ chồng chung sống hạnh phúc. 

Sau đó bắt đầu phát sinh mâu thuẫn, n ưng c ỉ là mâu thuẫn nhỏ trong g a đìn   Tôi 

có tát vợ mấy c   n ưng mà lâu rồi. Nay xét thấy tôi vẫn còn tình cảm với vợ tôi, tôi 

muốn vợ chồng đoàn t  đ  cùng nhau nuôi dạy con cái, vì vậy tô  k ông đồng ý với 

yêu cầu ly hôn của chị V. 

Về con chung: quá trình chung sống tôi và chị Đặng Thị V có 02 con chung 

là cháu Chu Mạnh C sinh ngày 05 t  ng 9 năm 2001 và c  u C u Cao Q sinh ngày 

22 t  ng 12 năm 2003  Trong trường hợp vợ chồng không chung sống được với 

n au t ì tô  đồng ý giao con Chu Cao Q cho chị V trực tiếp c ăm sóc, nuô  dưỡng 

c o đến k   con đủ tuổi thành niên. Còn cháu Chu Mạnh C, cháu có nguyện vọng 

sống với ai thì là quyền của cháu. 

Về cấp dưỡng, nuôi con chung: tôi không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung, nợ chung: vợ chồng tôi tự nguyện thỏa thuận nên không 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Sau khi th  lý v  án Tòa án nhân dân huyện Ea  ar đã t ến hành triệu tập các 

đương sự đ  ki m tra việc giao nộp, tiếp cận công khai ch ng c  và hòa giả , n ưng 

c c đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết v  án nên Tòa án 

đưa v  án ra xét xử theo quy định của pháp luật. 

Tại p   n tòa, nguy n đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét cho chị Đặng Thị V được ly hôn vớ  an  C u Văn D.  

- Về con chung: Anh Chu Văn D đồng ý giao các con chung là Chu Mạnh C 

sinh ngày 05 t  ng 9 năm 2001 và C u Cao Q s n  ngày 22 t  ng 12 năm 2003 c o 

chị Đặng Thị V trực tiếp c ăm sóc, nuô  dưỡng, giáo d c đến k   con trưởng thành 

(tròn 18 tuổi). 

- Về tài sản chung, nợ chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Bị đơn an  C u Văn D k ông đồng ý với yêu cầu ly hôn của chị Đặng Thị V, 

đề nghị Hộ  đồng xét xử hòa giải cho anh D và chị V đoàn t  vợ chồng. 

Ý kiến của cháu Chu Cao Q và cháu Chu Mạnh C tạ  p   n tòa x c định: 

Trong cuộc sống hàng ngày của bố mẹ t ường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã dẫn 

đến đ n  đập nhau, bố uống rượu vào thì không chịu làm ăn k n  tế mỗi lần say về 

thì quấy rối mẹ và chúng cháu, t ường đ n  bà  bạc, khi mẹ cháu nói thì dẫn đến cãi 

vã, bịa đặt chuyện mẹ cháu ngoại tình vớ  người khác thực ra chuyện không phải là 

n ư vậy. Nay bố mẹ cháu ly hôn tại Tòa án thì chúng cháu có nguyện vọng được ở 

với mẹ. 

Ki m sát viên phát bi u ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố t ng: Từ khi th  

lý, đến khi xét xử, Thẩm p  n tuân t eo quy địn  n ư lập hồ sơ v  án, xác định 

đúng quan  ệ pháp luật tranh chấp, tư c c  t am g a tố t ng của c c đương sự, tống 

đạt giấy triệu tập, các quyết định của Tòa  n c o đương sự, thời hạn giải quyết v  

án, chuy n hồ sơ c o V ện ki m sát nghiên c u đúng quy định, thành phần Hội 
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đồng xét xử và trình tự thủ t c tố t ng tạ  p   n tòa đảm bảo đúng quy định theo 

Đ ều 179, Đ ều 195; Đ ều 196; Đ ều 203 của Bộ luật tố t ng dân sự năm 2015  

Về nội dung v   n:  

- Về quan hệ  ôn n ân: Bà Đặng Thị V và ông C u Văn D kết hôn với nhau 

là tự nguyện, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống 

giữa bà V và ông D phát sinh nhiều mâu thuẫn, tình cảm vợ chồng rạn n t, đời sống 

chung không th  kéo dài, m c đíc   ôn n ân k ông đạt được nên việc bà Vân khởi 

kiện xin ly hôn với ông D là có căn c .  

- Về con chung: Bà V có nguyện vọng nuô  dưỡng 02 con chung, không yêu 

cầu ông D phải cấp dưỡng, cháu C và cháu Q đều có nguyện vọng sinh sống cùng 

với mẹ, ông D cũng đồng ý với nguyện vọng trên nên việc giao các con chung cho 

bà V c ăm sóc nuô  dưỡng là phù hợp.   

- Về tài sản chung và nợ chung: Bà V không yêu cầu giải quyết n n k ông đề 

cập đ  giải quyết. 

- Từ c c p ân tíc  tr n, đề nghị HĐXX  p d ng khoản 1 Đ ều 56; khoản 1, 

khoản 2 Đ ều 81 Luật  ôn n ân g a đìn : về quan hệ hôn nhân, chấp nhận việc bà 

Đặng Thị V khởi kiện xin ly hôn vớ  ông C u Văn D; về con chung, giao 02 cháu 

Chu Mạnh C và Chu Cao Q cho bà V c ăm sóc, nuô  dưỡng đến khi các cháu 

trưởng thành, bà V không yêu cầu ông D phải cấp dưỡng; về tài sản chung và nợ 

chung, bà V không yêu cầu n n k ông đề cập đ  giải quyết.   

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 
Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ  ơ vụ  n đ ợc thẩm tra tại phiên 

t a và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của c c đ ơn   ự, Ki m 

sát viên, Hộ  đồng xét xử xét thấy: 

 [1] Về tố tụng: Chị Đặng Thị V có đơn k ởi kiện đề nghị Tòa án nhân dân 

huyện Ea Kar giải quyết việc ly hôn với anh C u Văn D. Chị V và anh D đều đăng 

ký hộ khẩu t ường trú tại thôn 6, xã Y, K, tỉn  Đắk Lắk. T eo quy định tại khoản 1 

Đ ều 28, đ  m a, Khoản 1 Đ ều 35, đ  m a Khoản 1 Đ ều 39 Bộ luật tố t ng dân sự, 

v  án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Ea Kar, tỉn  Đắk 

Lắk. 

 [2] Về quan hệ hôn nhân: Chị Đặng Thị V và anh C u Văn D có đăng ký 

kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Y, huyện K, tỉn  Đăk Lăk vào ngày 20/10/2001 trên 

cơ sở tự nguyện, xét thấy đây là  ôn n ân  ợp p  p được pháp luật thừa nhận và 

bảo vệ. 

Trong quá trình chung sống, chị V và anh D thừa nhận trong cuộc sống vợ 

chồng có xảy ra mâu thuẫn cãi vã, anh D không chịu làm ăn, còn có tật bài bạc thâu 

đ m, suốt ngày rượu chè rồ  đ n  đập chị V, mỗi lần say về còn quậy phá không 

cho chị V ngủ. Anh D còn dùng nhiều lời lẽ sỉ nh c chị V, vợ chồng chung sống 

không tôn trọng n au, t ường xuyên nghi ngờ nhau, sống không có hạnh phúc,  ơn 

nữa anh D không có lập trường vững vàng, tại phiên tòa các con của anh D và chị V 

là cháu Chu Mạnh C và cháu Chu Cao Q x c định mâu thuẫn n ư lời trình bày của 

mẹ là đúng sự thực. Qua xác minh tại chính quyền địa p ương, x c n ận trong cuộc 

sống hàng ngày, vợ chồng chị V, anh D t ường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã 

nhau, tình trạng mâu thuẫn diễn ra từ 3 đến 4 năm nay. Việc này th  hiện tình trạng 
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hôn nhân giữa chị V và anh D đã lâm vào tìn  trạng trầm trọng, tình cảm vợ chồng 

của chị V giành cho anh D không còn, m c đíc   ôn n ân k ông đạt được, nếu tiếp 

t c chung sống sẽ ản   ưởng đến s c khỏe và tinh thần của chị V, vợ chồng không 

th  tiếp t c chung sống với nhau, mặc dù anh D đã ăn năn  ối hận về hành vi của 

mìn , n ưng xét t ấy anh D không có sự cảm thông, không tôn trọng chị V. Nên xét 

thấy yêu cầu xin ly hôn của chị Đặng Thị V là có căn c , phù hợp với khoản 1 Đ ều 

56 luật Hôn nhân và g a đìn , HĐXX cần chấp nhận. 

 [3] Về con chung: Chị Đặng Thị V và anh C u Văn D có 02 con chung, gồm 

Chu Mạnh C sinh ngày 05 t  ng 9 năm 2001 và C u Cao Q sinh ngày 22 tháng 12 

năm 2003 c c c  u đều có nguyện vọng ở với mẹ, đồng thời, anh Chu Văn D đồng 

ý giao các con chung là Chu Mạnh C s n  ngày 05 t  ng 9 năm 2001 và C u Cao Q 

s n  ngày 22 t  ng 12 năm 2003 c o c ị Đặng Thị V trực tiếp c ăm sóc, nuô  

dưỡng, giáo d c đến k   con trưởng thành (tròn 18 tuổi). N n HĐXX xét t ấy đây là 

ý chí tự nguyện của c c b n đương sự nên cần chấp nhận.  

 Về cấp dưỡng nuôi con: Chị Đặng Thị V không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

 [4] Về tài sản chung, nợ chung: C c đương sự không yêu cầu Tòa  n đề cập 

giải quyết. 

 [5] Về án phí: Căn c  khoản 4 Đ ều 147 Bộ luật tố t ng dân sự, đ  m a 

Khoản 5 Đ ều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

t ường v  Quốc hộ : Nguy n đơn c ị Đặng Thị V phải chịu 300 000 đồng (Ba trăm 

ng ìn đồng)  n p í Hôn n ân g a đìn  sơ t ẩm, được khấu trừ vào số tiền 300.000 

đồng tạm  ng  n p í đã nộp theo biên lai thu tạm  ng án phí, lệ phí Tòa án số 

0004732 ngày 06 t  ng 12 năm 2018 tại Chi c c Thi hành án dân sự huyện Ea Kar. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 
- Căn c  vào khoản 3 Đ ều 26, đ  m a khoản 1 Đ ều 35, đ  m a khoản 1 Đ ều 

39, Đ ều 147, đ  m b, Khoản 2 Đ ều 227 Bộ luật tố t ng dân sự năm 2015  Đ ều 51, 

Khoản 1 Đ ều 56, Đ ều 81, Đ ều 82, Đ ều 83 Luật Hôn n ân g a đìn , đ  m a Khoản 

5 Đ ều 27, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban t ường v  

Quốc hội. 

Tuyên xử:  

Chấp nhận đơn k ởi kiện của chị Đặng Thị V. 

   1.Về quan hệ hôn nhân: Chị Đặng Thị V được ly hôn với anh C u Văn D. 

2.Về con chung: Giao cho chị Đặng Thị Vâ được trực tiếp nuô  dưỡng, c ăm sóc, 

giáo d c các con chung là Chu Mạnh C s n  ngày 05 t  ng 9 năm 2001 và  Chu Cao 

Q s n  ngày 22 t  ng 12 năm 2003 đến tuổ  trưởng thành (18 tuổi).  

- Về trợ cấp nuôi con chung: Chị Đặng Thị V không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

An  C u Văn D được quyền đ  lạ , t ăm nom, c ăm sóc con c ung và không 

a  được cản trở. Tuy nhiên, an  C u Văn D k ông được lạm d ng việc t ăm nom 

con đ  cản trở hoặc gây ản   ưởng xấu đến việc trông nom, c ăm sóc, nuô  dưỡng 

và giáo d c con chung. Vì lợi ích của con chung khi cần thiết, các bên có quyền 

t ay đổi việc nuôi con chung. 

3. Về tài sản c ung: C c đương sự không yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết. 

4. Về án phí: Chị Đặng Thị V phải chịu 300 000 đồng (Ba trăm ng ìn đồng) án 

p í Hôn n ân g a đìn  sơ t ẩm, được khấu trừ vào số tiền 300 000 đồng tạm  ng án 
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p í đã nộp theo biên lai thu tạm  ng án phí, lệ phí Tòa án số 0004598 ngày 18 tháng 

9 năm 2018 tại Chi c c Thi hành án dân sự huyện Ea Kar. 

5. Quyền k  ng c o: B o c o nguy n đơn, bị đơn được quyền kháng cáo bản án 

dân sự sơ t ẩm trong thời hạn luật định 15 ngày, k  từ ngày tuyên án.  

                                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  

       Nơi nhận: 
- TAND tỉn  Đắk Lắk 

- V SND tỉn  Đắk Lắk 

- V SND  uyện Ea ar 

- C   c c THADS  uyện Ea ar 

- C c đương sự 

- Lưu  ồ sơ, V                                                                                      

 Nguyễn Minh Ngọc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


